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LT31000001 Nguyễn Hoài Bảo L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000001 Nguyễn Hoài Bảo L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000001 Nguyễn Hoài Bảo L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000001 Nguyễn Hoài Bảo L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000008 Trần Văn Bật L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000008 Trần Văn Bật L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000008 Trần Văn Bật L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000008 Trần Văn Bật L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000018 Phạm Minh Chiến L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000018 Phạm Minh Chiến L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.5 1

LT31000018 Phạm Minh Chiến L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000018 Phạm Minh Chiến L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.0 1

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000012 Lê Thế Cờng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000012 Lê Thế Cờng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000012 Lê Thế Cờng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000012 Lê Thế Cờng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000013 Phạm Quốc Cờng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000013 Phạm Quốc Cờng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.0 1

LT31000013 Phạm Quốc Cờng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000013 Phạm Quốc Cờng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.5 1

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000030 Nguyễn Thanh Duy L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000030 Nguyễn Thanh Duy L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000030 Nguyễn Thanh Duy L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000030 Nguyễn Thanh Duy L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2
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LT31000037 Nguyễn Thanhtuyền Em L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000037 Nguyễn Thanhtuyền Em L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000037 Nguyễn Thanhtuyền Em L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000037 Nguyễn Thanhtuyền Em L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000057 Huỳnh Trung Hiếu L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31000057 Huỳnh Trung Hiếu L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31000057 Huỳnh Trung Hiếu L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000057 Huỳnh Trung Hiếu L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000046 Nguyễn Văn Hổ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000046 Nguyễn Văn Hổ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000046 Nguyễn Văn Hổ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000046 Nguyễn Văn Hổ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000047 Nguyễn Thanh Hồng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000047 Nguyễn Thanh Hồng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000047 Nguyễn Thanh Hồng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000047 Nguyễn Thanh Hồng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.5 1

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000049 Phan Xuân Hùng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000049 Phan Xuân Hùng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000049 Phan Xuân Hùng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000049 Phan Xuân Hùng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 2

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000064 L¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000064 L¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000064 L¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000064 L¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000065 Nguyễn Xuân Huy L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000065 Nguyễn Xuân Huy L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000065 Nguyễn Xuân Huy L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000065 Nguyễn Xuân Huy L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000066 Tăng Kái L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000066 Tăng Kái L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1
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LT31000066 Tăng Kái L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000066 Tăng Kái L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000072 Phạm Duy Khanh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000072 Phạm Duy Khanh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000072 Phạm Duy Khanh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000072 Phạm Duy Khanh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000084 Ngô Tuấn Minh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000084 Ngô Tuấn Minh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.5 1

LT31000084 Ngô Tuấn Minh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000084 Ngô Tuấn Minh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000088 Nguyễn Thanh Nam L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000088 Nguyễn Thanh Nam L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000088 Nguyễn Thanh Nam L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000088 Nguyễn Thanh Nam L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000096 Nguyễn Thanh Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000096 Nguyễn Thanh Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000096 Nguyễn Thanh Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000096 Nguyễn Thanh Ph¬ng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000097 Võ Tấn Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000097 Võ Tấn Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 2.0 1

LT31000097 Võ Tấn Ph¬ng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000097 Võ Tấn Ph¬ng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 2

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000110 Vũ Văn Quân L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000110 Vũ Văn Quân L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000110 Vũ Văn Quân L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000110 Vũ Văn Quân L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2
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LT31000116 Lê Văn Quyền L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000116 Lê Văn Quyền L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000116 Lê Văn Quyền L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000116 Lê Văn Quyền L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000113 Trần Ngọc Bảo Quỳnh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000113 Trần Ngọc Bảo Quỳnh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31000113 Trần Ngọc Bảo Quỳnh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000113 Trần Ngọc Bảo Quỳnh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000120 ðoàn Minh Sang L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000120 ðoàn Minh Sang L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000120 ðoàn Minh Sang L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000120 ðoàn Minh Sang L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000128 Nguyễn Khánh Tân L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31000128 Nguyễn Khánh Tân L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000128 Nguyễn Khánh Tân L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000128 Nguyễn Khánh Tân L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000132 Lê Minh Tấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000132 Lê Minh Tấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000132 Lê Minh Tấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000132 Lê Minh Tấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000139 Kh¬ng Quốc Thái L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000139 Kh¬ng Quốc Thái L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000139 Kh¬ng Quốc Thái L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000139 Kh¬ng Quốc Thái L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000149 Lê Quốc Thịnh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000149 Lê Quốc Thịnh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000149 Lê Quốc Thịnh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000149 Lê Quốc Thịnh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000146 Trần Duy Thọ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000146 Trần Duy Thọ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000146 Trần Duy Thọ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000146 Trần Duy Thọ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000134 Lâm Bá Thông L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000134 Lâm Bá Thông L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000134 Lâm Bá Thông L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2
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LT31000134 Lâm Bá Thông L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000153 Huỳnh ðoàn Thủy Tiên L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000153 Huỳnh ðoàn Thủy Tiên L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000153 Huỳnh ðoàn Thủy Tiên L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000153 Huỳnh ðoàn Thủy Tiên L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000164 Lê Anh Trí L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000164 Lê Anh Trí L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000164 Lê Anh Trí L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000164 Lê Anh Trí L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000166 Nguyễn Cao Trí L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000166 Nguyễn Cao Trí L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000166 Nguyễn Cao Trí L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000166 Nguyễn Cao Trí L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 1.0 1

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000158 ðỗ Văn T L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000158 ðỗ Văn T L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 1.0 1

LT31000158 ðỗ Văn T L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000158 ðỗ Văn T L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000125 Nguyễn Hữu T¬i L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000125 Nguyễn Hữu T¬i L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000125 Nguyễn Hữu T¬i L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000125 Nguyễn Hữu T¬i L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000126 Bùi Mạnh Tởng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000126 Bùi Mạnh Tởng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000126 Bùi Mạnh Tởng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000126 Bùi Mạnh Tởng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1
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LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000021 Châu Phạm Trung Dũng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000021 Châu Phạm Trung Dũng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000021 Châu Phạm Trung Dũng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000021 Châu Phạm Trung Dũng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000022 Lê Tiến Dũng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000022 Lê Tiến Dũng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000022 Lê Tiến Dũng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000022 Lê Tiến Dũng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000019 ðào Thanh D¬ng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000019 ðào Thanh D¬ng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000019 ðào Thanh D¬ng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000019 ðào Thanh D¬ng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000032 Lê Nguyễn Nh ðăng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000032 Lê Nguyễn Nh ðăng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000032 Lê Nguyễn Nh ðăng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000032 Lê Nguyễn Nh ðăng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000036 Võ Minh ðức L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000036 Võ Minh ðức L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000036 Võ Minh ðức L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000036 Võ Minh ðức L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000038 Nguyễn Trờng Giang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000038 Nguyễn Trờng Giang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000038 Nguyễn Trờng Giang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000038 Nguyễn Trờng Giang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

 18.04.2012



MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲHỌ VÀ TÊN

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000045 V¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000045 V¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000045 V¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000045 V¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000040 Huỳnh Khả Hân L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000040 Huỳnh Khả Hân L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000040 Huỳnh Khả Hân L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000040 Huỳnh Khả Hân L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000053 Nguyễn Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000053 Nguyễn Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000053 Nguyễn Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000053 Nguyễn Minh Hiền L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 3.0 2

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000069 Trần Hồ Khắc Tuấn Khải L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000069 Trần Hồ Khắc Tuấn Khải L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000069 Trần Hồ Khắc Tuấn Khải L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000069 Trần Hồ Khắc Tuấn Khải L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31000073 Lê Hữu Khiết L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000073 Lê Hữu Khiết L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000073 Lê Hữu Khiết L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 3.0 2

LT31000073 Lê Hữu Khiết L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000067 Lê Minh Khôi L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000067 Lê Minh Khôi L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1
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LT31000067 Lê Minh Khôi L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000067 Lê Minh Khôi L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000074 Tăng Vệ Kiên L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000074 Tăng Vệ Kiên L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000074 Tăng Vệ Kiên L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000074 Tăng Vệ Kiên L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000075 Phạm Kính L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000075 Phạm Kính L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000075 Phạm Kính L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000075 Phạm Kính L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000081 V¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31000081 V¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000081 V¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 3.0 2

LT31000081 V¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000078 ðoàn Phan Tấn Lộc L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000078 ðoàn Phan Tấn Lộc L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000078 ðoàn Phan Tấn Lộc L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000078 ðoàn Phan Tấn Lộc L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000085 Thái Hoàng Minh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000085 Thái Hoàng Minh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000085 Thái Hoàng Minh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000085 Thái Hoàng Minh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000098 L¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000098 L¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000098 L¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000098 L¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000104 D¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000104 D¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 3.0 1

LT31000104 D¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000104 D¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000106 Lê Doãn Phong L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000106 Lê Doãn Phong L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000106 Lê Doãn Phong L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000106 Lê Doãn Phong L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31000102 Trần ðức Phú L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000102 Trần ðức Phú L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000102 Trần ðức Phú L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000102 Trần ðức Phú L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2
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LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000109 Ngô Quốc Quân L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000109 Ngô Quốc Quân L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000109 Ngô Quốc Quân L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000109 Ngô Quốc Quân L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000122 Nguyễn Thành Sang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000122 Nguyễn Thành Sang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000122 Nguyễn Thành Sang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000122 Nguyễn Thành Sang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000130 Nguyễn Thế Tài L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000130 Nguyễn Thế Tài L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000130 Nguyễn Thế Tài L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000130 Nguyễn Thế Tài L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 2.5 1

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000144 Nguyễn Phớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000144 Nguyễn Phớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000144 Nguyễn Phớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2
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LT31000144 Nguyễn Phớc Thạnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000143 Nguyễn Toàn Thắng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000143 Nguyễn Toàn Thắng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000143 Nguyễn Toàn Thắng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000143 Nguyễn Toàn Thắng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000151 Nguyễn ðức Thuận L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000151 Nguyễn ðức Thuận L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000151 Nguyễn ðức Thuận L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31000151 Nguyễn ðức Thuận L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31000135 Huỳnh Chí Th¬ng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000135 Huỳnh Chí Th¬ng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000135 Huỳnh Chí Th¬ng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000135 Huỳnh Chí Th¬ng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 2.5 1

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000178 Lê Tấn Tín L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000178 Lê Tấn Tín L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000178 Lê Tấn Tín L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000178 Lê Tấn Tín L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000165 Ngô Thời Trí L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000165 Ngô Thời Trí L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000165 Ngô Thời Trí L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000165 Ngô Thời Trí L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1
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LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000177 Trần Văn Tuấn L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000177 Trần Văn Tuấn L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000177 Trần Văn Tuấn L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000177 Trần Văn Tuấn L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000154 ðinh Văn Tùng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000154 ðinh Văn Tùng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000154 ðinh Văn Tùng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000154 ðinh Văn Tùng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000155 Lê Thanh Tùng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000155 Lê Thanh Tùng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000155 Lê Thanh Tùng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000155 Lê Thanh Tùng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000186 Võ Hồ Thiên Vũ L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000186 Võ Hồ Thiên Vũ L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000186 Võ Hồ Thiên Vũ L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000186 Võ Hồ Thiên Vũ L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2
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